
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ NA RÌ 

 

Số:       /TB-TTYT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Na Rì, ngày       tháng      năm 2025

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá vật tư y tế cho túi Y tế thôn bản 

 

Kính gửi: Các công ty, các đơn vị cung cấp dịch vụ 

 

Trung tâm Y tế Na Rì có nhu cầu mua sắm vật tư y tế cho túi Y tế thôn bản, 

cụ thể như sau: 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Trung tâm Y tế Na Rì gửi thông báo đến các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ 

có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp báo giá nội dung nêu trên về 

Trung tâm Y tế Na Rì 

Thời gian nhận báo giá: Trước 17h00’ngày 15 tháng 12 năm 2025, theo địa 

chỉ: Trung tâm Y tế Na Rì, thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, tại phòng 

Văn Thư trong giờ hành chính.  

Xin trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơinhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (đề nghị báo giá); 

- Phòng HCTH (Đăng tải trang TTĐT); 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi (đề nghị báo giá); 

- Lưu:VT, KT, KD. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng 



PHỤ LỤC CHI TIẾT  

(Kèm theo Thông báo  số:        /TB -TTYT ngày      tháng      năm 2025 của Trung tâm Y tế Na Rì) 

 

STT 
Danh mục thiết bị y 

tế 
thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 
Bơm tiêm dùng một 

lần 5 ml 

Được làm từ Polypropylen hoặc tương đương. Piston 

khít làm bằng Polypropylen hoặc tương đương;Chia 

vạch rõ ràng, chính xác, sắc nét; Kim đúc liền, bén 

đầu vát; Kim 23G, 25G, Thể tích 5ml; Tiêu chuẩn kỹ 

thuật tối thiểu: CE, ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 900 

2 
Bơm tiêm dùng một 

lần 10 ml 

Được làm từ Polypropylen hoặc tương đương. Piston 

khít làm bằng Polypropylen hoặc tương đương;Chia 

vạch rõ ràng, chính xác, sắc nét; Kim đúc liền, bén 

đầu vát; Kim 23G, 25G, Thể tích 10 ml; Tiêu chuẩn 

kỹ thuật tối thiểu: CE, ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 900 

3 Nhiệt kế  
Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C  

 
Cái 90 

4 

Kẹp Korcher thẳng 

160mm có mấu và 

khoá hãm 

Được làm bằng thép không gỉ ,hấp sấy ở nhiệt độ cao Cái 45 



5 
Kẹp cong có mấu và 

khoá hãm 160mm 

Được làm bằng thép không gỉ ,hấp sấy ở nhiệt độ cao 

Cái 45 

6 Kẹp phẫu tích 160 mm 

Được làm bằng thép không gỉ ,hấp sấy ở nhiệt độ cao 

Cái 45 

7 
Kéo thẳng 160 mm 

đầu tù 
Được làm bằng thép không gỉ ,hấp sấy ở nhiệt độ cao Cái 45 

8 
Thước dây bằng vải 

tráng nhựa 1,5 m 

Thước dây vải có chiều dài 1,5m được làm từ vải 

tráng nhựa ABS cao cấp 

Thước dây mini được thiết kế dạng cuộn rút tự động, 

khi dùng xong nhấn nút là thước tự động cuộn lại. 

Thước dây đo lan có 3 màu xanh, đỏ , vàng với kích 

thước nhỏ gọn rất tiện lợi trong quá trình sử dụng 

Thước dây đo dạng rút được sử dụng trong nhiểu lĩnh 

vực khác nhau như đo lường may mặc, đo độ dài trong 

ngành xây dựng, đo chiều dài kie theo dõi sự phát 

triển của lan 

Cái 45 



9 Ðè lưỡi các loại  

Que Đè Lưỡi Gỗ Hoàng Sơn (Hộp 100 cái, đóng gói 

riêng, đã tiệt trùng từng cái,)Đặc điểm:- Được chế từ 

gỗ cây Bồ đề có nhựa thơm, thớ mịn, không lõi, không 

cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản 

xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt 

độ cứng, độ nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.Công 

dụng:- Dùng để khám miệng, lưỡi, họng. Sản phẩm đã 

tiệt trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho 

bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm 

qua đường miệng.Cách dùng:- Lấy que đè lưỡi gỗ ra 

khỏi túi, dùng que đè lên lưỡi để khám miệng, lưỡi và 

họng.Bảo quản: - Nơi khô ráo, thoáng mát.Quy cách 

đóng gói:- Hộp 100 que. 

Cái 130 

10 

Hộp đựng dụng cụ 

220x100x50 mm, 

nhôm dày 0.85-1mm 

Mô tả sản phẩm: Dùng để đựng dụng cụ y tế 

Chất liệu: inox không gỉ (inox 304) 

Kích thước:220x100x50 mm    

Cái 41 

11 Ðèn pin + 2 pin đại 

Thông số kỹ thuật: 

- Cường độ ánh sáng: 114 Lumens 

- Chiều dài đèn: 250mm 

- Đường kính đèn: 45 mm 

 Với 2 pin cỡ đại thì thời gian sử dụng đèn sẽ rất lâu. 

- Ngoài ra, đèn có dây đeo kèm theo, có thể mang đến 

bất cứ đâu. 

- Nắp đậy pin đèn được thiết kế kết hợp với la bàn 

kèm theo để sử dụng  

Bộ 41 



12 

Túi đựng dụng cụ gỉa 

da xách tay, 3 ngăn, có 

dây đeo (300x240x100 

mm) 

Túi được làm băng da công nghiệp bền đẹp,Chất liệu 

bền đẹp 

- Các đường may chắc chắn, chịu được sức nặng khi 

chứa các dụng cụ sửa chữa có khối lượng nặng 

- Có nhiều ngăn nhỏ giúp phân chia dụng cụ dễ dàng 

tìm kiếm khi sử dụng 

Cái 41 



13 Bông y tế  

 

Nguyên liệu 100% cotton 

Ngoại quan : Mẫu màu trắng, đồng nhất, không mùi 

lạ, không lẫn tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường 

Tốc độ hút nước : < 8s 

Khả năng giữ nước :  ≥ 20 gam nước/gam bông 

Tinh bột và Dextrin :  Không phát hiện 

Độ acid và độ kiềm  : Trung tính 

Hàm lượng chất béo : < 0.1% 

Độ ẩm: < 8% 

Hàm lượng clorid : < 0.005% 

Chất màu : Dung dịch không màu 

Hàm lượng chất tan trong nước : ≤ 0,5g 

Hàm lượng tro sulfat : ≤ 0.4% 

Phát quang : Không có 

Tình trạng tiệt trùng : Sản phẩm vô trùng và sản phẩm 

không vô trùng 

Sử dụng 1 lần : Có 

Tiêu chuẩn thành phẩm : Dược điển Việt Nam 

gói 54 



14 Băng vết thương y tế 

Đặc điểm• Làm từ sợi polyester và cao su thiên 

nhiên.• Độ co dãn cao, từ 180% đến 200% so với kích 

thước ban đầu.• Mềm mại, độ bền cao, thoáng mát, 

không gây kích ứng cho người sử dụng.• Là thành 

phần không thể thiếu trong bộ sơ cứu và tủ thuốc gia 

đình• Có thể giặt và tái sử dụngTính năng• Băng thun 

được dùng rộng rãi trong các bệnh viện chấn thương 

chỉnh hình và phẫu thuật thẩm mỹ.• Hỗ trợ các bộ 

phận bị thương trên cơ thể.• Giúp cố định phần xương 

bị gẫy, trường hợp bong gân và trật khớp khi gặp tai 

nạn. 

Cuộn 50 

15 Các bộ nẹp chân, tay 

Bộ dụng cụ nẹp chấn thương trang bị cho trường học, 

cơ quan và xí nghiệp, là dụng cụ làm mô hình cho 

giảng dạy sơ cứu chấn thương, trọn bộ có dây buộc, 

băng chun. 

Bộ sản phẩm gồm : các thanh nẹp gỗ với kích thước 

dài ngắn khác nhau. 

Bộ 52 
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